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Tên danh mục vật

tư y tế
Thông số kỹ thuật Quy cách

1 Băng keo lụa Urgo

Vải lụa trắng, 100% sợi cellulose acetate .Số sợi dệt 44.0x19.0 ±
0.5 sợi/cm.
 Hổn hợp keo nóng chảy phủ đều, độ dính cao, gồm 7 thành
phần chính : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc
oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block
Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.000-12.700 cP. Trọng
lượng khối phủ: 55 ± 10 g/m2.  Nguyên liệu các nước G7. Được
lưu hành tại các nước liên minh châu âu . Kích thước 5cm x 5m
 Tiêu chuẩn EC, ISO 13485 hoặc tương đương

1cuộn/ hộp 900 Cuộn

2
Băng dán vết thương
cá nhân (loại dùng

tiêm nội khớp)

Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm
dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây
dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm
x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485

Hộp 102 miếng 69 Hộp

3
Băng dán vết thương
cá nhân (dạng tròn,
dùng cho cấy chỉ)

Vải Viscose và Polyamide co giãn. Keo Oxyd kẽm không dùng
dung môi. Kích thước: 38mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN
ISO13485

Hộp 30 miếng 60 Hộp
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4 Bóng đèn hồng ngoại

làm Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết
thương.
- Công suất cực đại 220V/50Hz-250W

1 cái/ hộp 80 Cái

5 Bơm tiêm 5ml

Sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia độ tổng cộng 6ml,
rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc -
không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x 1'' và
25G x 1'',  25Gx5/8''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485

100 cái/hộp 51.200 Cái

6 Bơm tiêm 10ml

Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, vạch chia độ tổng cộng
12ml, rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không
độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim 23G x
1'' và 25G x 1'', 25G x5/8''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide
(E.O).  Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485

100 cái/hộp 700 Cái

7
Bộ Dây truyền dịch
kim 2 cánh bướm

- Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC
tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất
gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế
khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc
khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt
dung tích ≥ 8.5ml ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài
45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm.
- Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu.
- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
 Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485;

1 bộ/túi 2.000 Bộ

8 Đầu côn xanh
Làm bằng nhựa PP. Không vô trùng, không kim loại, không
DNAse, RNAse. Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml).
Tiêu chuẩn ISO 13485

500 cái/túi 1.000 Cái

9
Điện cực dán (Dùng
cho máy điện châm

Đông Á)
Kích thước: 4,5cm x 6cm. Thích hợp với máy điện châm 1 cái/túi 1.000 Cái



10
Găng tay phẫu thuật

tiệt trùng

Cao su tự nhiên, dày, tiệt trùng
- Có phủ bột ngô biến tính chống dính.
- Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su
tự nhiên.
- Tiêu chuẩn: ISO13485

1 đôi/túi 2.600 Đôi

11
Găng tay thủ thuật

(các cỡ)

Bề mặt đầu ngón tay nhám , chưa tiệt trùng, được làm từ cao su
tự nhiên.Chiều rộng bàn tay XS : 70±10 mm - XL : 111 mm ±
10mm . Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2. Chiều dài tối thiểu
220mm . Sức căng trước/sau già hóa: Thấp nhất 18/14 Mpa. Độ
giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) : Thấp nhất 650% / 500
%. Tiêu chuẩn ISO13485

50 đôi/hộp 280.000 Đôi

12
Giấy điện tim 6 cần

(dạng xếp)
KT: 110mm x140mm x 143 tờ , không dòng kẻ. Dạng xếp. Đạt
tiêu chuẩn ISO13485

143 tờ/tệp 71 Tệp

13
Giấy in máy siêu âm

đen trắng
Kích thước 110mmx20m, dạng giấy nhiệt in ảnh. Đạt tiêu chuẩn
EN ISO 13485

10 cuộn/ hộp 11 Cuộn

14
Dây điện châm jack

tròn
Dùng cho máy châm cứu  - SDZ II, 1 bộ gồm 3 dây. 3 cái/bộ 500 Cái

15
Dây điện châm jack

dẹt
Dùng cho máy điện châm KWD 808 I 3 cái/bộ 300 Cái

16 Giấy in nhiệt Kích thước:  57mm x 30m, dùng cho máy in nhiệt 10 cuộn/ hộp 30 Cuộn

17
Kim châm cứu dùng

một lần

Kích cỡ: Đường kính thân kim 0.14mm- 0.50mm, độ dài thân
kim từ 7 mm-150mm
- Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ,
- Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không
có gờ ráp, cong vẹo., Đã tiệt trùng

10 cái/ túi 1.450.700 Cái

18 Kim chích máu
Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích
máu, giúp lấy máu không đau. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt
tiêu chuẩn ISO 13485, CE,

100 cái/hộp 1.400 Cái



19 Kim lấy thuốc các số

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu
kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Thân
kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh,
không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu
giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Không có độc tố
và chất gây sốt, không DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene
Oxide (E.O). Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016;

100 cái/hộp 20.000 Cái

20 Kim đẩy chỉ
Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. Thân kim nhỏ
đầu tù và tay cầm chắc chắn. Đã tiệt trùng

100 cái/ hộp 1.000 Cái

21
Kim luồn Catheter

(Dạng bút)

-Không cánh, không cổng tiêm. Dạng bút. Tiệt trùng bằng E.O
- Mã hóa màu theo tiêu chuẩn ISO. 
- Kim được làm bằng thép không gỉ (AISI 304) của Nhật Bản,
sắc, nhọn với ba điểm để chèn (cắt vát 3 cạnh) giảm đau hiệu
quả.
- Chất liệu Catheter bằng PTFE (Teflon), 3 vạch cản quang ẩn,
lưu catheter 72 - 96h.
- Nắp kim, trung tâm ống thông, Khoang F.B được làm từ
polypropylene

50 cái/ hộp 81.000 Cái

22
Kim quang vô trùng

(Kim tê)

Sợi quang chất liệu ETFE .Tiệt trùng khí EO. Kim quang dẫn
laser nội mạch được sử dụng 1 lần dùng chủ yếu trong điều trị
laser nội mạch . Đạt tiêu chuẩn chất lượng  ISO 13485:2016

50 cái/hộp 4.200 Cái

23 Khẩu trang y tế

- 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene 
- Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn,
không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản
bụi, vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001

50 cái/hộp 80.000 Cái



24
Màng phức hợp

PET&PE

 - Chất liệu: PET/PE
 - Kích thước : dài 400m x rộng 100mm 
- Có in logo và hướng dẫn sử dụng

1 cặp/ hộp 80 Cặp

25 Mũ giấy Thành phần: Vải không dệt không hút nước, tiệt trùng 1 cái/túi 24.000 Cái

26
Ống nghiệm tráng

EDTA

Ống nghiệm nhựa PP 2ml (13 x 75mm) trung tính, nắp xanh
dương. Sử dụng chất chống đông EDTA (Ethylenediaminetetra
Acid) . ISO 13485

1200 ống/thùng 10.200 Ống

27 Ống heparin

- Ống làm tự nhựa PP (polypropylene), nắp màu đen làm từ nhựa
LDPE (low density polyethylene), trên thân ống có tem để ghi
thông tin bệnh nhân
- Bên trong ống có chứa chất Heparin kháng đông
- Kích thước ống 13x75mm

100 Cái/Hộp 8.500 Ống

28
Phim X-Quang KTS

8x10”

  Kích cỡ 8x10" (20x25cm)                  
 -Quy cách: 125tờ/hộp,
- Phim có lớp nền xanh, polyester độ dày 7 mil.
- Có thể lưu trữ hình ảnh được hơn 100 năm ở nhiệt độ dưới
25°C, độ ẩm 30-50%R , phù hợp với máy in phim Trimax .
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA, CFS

125 tờ/hộp 25.500 Tờ

29 Hộp đựng bông cồn Chất liệu inox ,đường kính từ 8cm 1 cái/ túi 46 Cái

30
Máy đo Huyết áp

điện tử

Huyết áp 8712 là máy đo huyết áp bắp tay. Màn hình LCD , Giới
hạn đo:
Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg. Nhịp tim: Từ 40 đến 180
nhịp/phút. Độ chính xác: huyết áp: +- 3 mmHg ,nhịp tim: +- 5 %
. Sử dụng pin hoặc adater. Kích thước vòng bít 145mm x
466mm

1 cái/hộp 20 Cái

31
Kẹp phẫu tích không

mấu
Thép không rỉ  KT 16cm ,18cm 1 cái/túi 25 Cái



32
Máy đo nồng độ O2

trong máu

Kích thước: 62 mm x 37 mm x 32 mm
. Màn hình: LED . Nồng độ oxy trong máu: Cao nhất: 100, Thấp
nhất: 94   - Nhịp tim: Cao nhất: 130, Thấp nhất: 50

1 cái/hộp 20 Cái

33 Panh không mấu 16 Làm bằng thép không rỉ chiều dài 16cm, không mấu 1 cái/túi 35 Cái

34 Bồn ngâm chân

Bồn ngâm chân : Làm nóng nước
ở 8 mức độ (34-48 ° C) . Tùy chọn ánh sáng với 6
hiệu ứng ánh sáng . Bao gồm trục xoay tự động để massage chân
. Massage rung thư giãn và massage sủi . Bồn 2 lớp để cải thiện
cách nhiệt. Phần chống bắn nước làm bằng gỗ . Màn hình cảm
ứng. Chân cao su chồng trượt. Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng
x Cao) : 45 x 39 x 18.4 cm
+ Công suất:  650 W.
- Nguôn điện: 220V-240V (50-60 Hz).

1 Cái/hộp 10 Cái

35 Bơm 1 ml
Bơm tiêm nhựa liền kim , dung tích 1ml , đầu kim 3 mặt vát, cỡ
kim 30G x 1/2", sử dụng tiêm isulin. Khử trùng bằng khí EO.
Đạt tiêu chuẩn Iso 13485, 9001

100 cái / hộp 3.000 Cái

36
Ống Eppendorf

1.5ml
- Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1,5ml 500 cái/ túi 1.000 Cái

37 Ống đựng nước tiểu
Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước
16x100mm, có nắp

Túi 300 cái 1.200 Cái

38
cốc đựng mẫu sinh

hóa

- Thành phần: Nhựa PS (Polystyrene) 
- Kích thước: ( Dài) 3,8cm x (đường kính miệng) 1,6 cm x
(đường kính đáy) 1cm
- Màu sắc: Trong suốt

500 cái/ túi 1.430 Cái

39 Săng mổ có lỗ

Sản phẩm được làm từ vải không dệt PP màu xanh.Không thấm
nước, không thấm dịch, mịn màng và ít sợi bông . Kích thước:
60cm x 80cm
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016

Gói 1 cái 700 Cái

40 Gạc cầu y tế
Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton. Gạc cầu Fi 30mm x
1 lớp

10 cái/gói 300 Gói



41 Túi Sonde tiểu
Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml,  phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi
100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ

Bịch 10 cái 10 Cái

42
Dây thở oxy 2 nhánh
gọng kính người lớn

 Chất liệu bằng nhựa PVC nguyên sinh, tiệt khuẩn, không độc
hại
 Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở
oxy 2m
 Tốc độ dòng chảy: 0.5-4l/phút
 Tiệt trùng bằng khí EO
 Đạt ISO 13485 hoặc tương đương.

1 cái/Túi 40 Cái

43
Bông y tế cắt miếng

Bạch Tuyết

Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước 100% sợi cotton , kích
thước 2cm x 2cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO
13485:2016

Túi 500g 125 Túi

44 Bông y tế cắt sẵn
Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ
thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 7cm x
7cm.

Túi 500g 351 kg

45 Khay quả đậu
Chất liệu: Bằng Inox . Dung tích từ 300-400ml.

1 cái/túi 32 Cái

46 Pank có mấu 16 Làm bằng thép không rỉ chiều dài 16cm, không mấu 1 cái/túi 20 Cái

47
Thấu kính hội tụ

(dùng cho máy tán
sỏi HK.ESWL - 109)

- Chất liệu Plastic
- Có chức năng hội tụ sóng xung kích phá sỏi
- Đường kính tâm hội tụ: 10mm
- Đường kính thấu kính: 123mm
- Chiều cao: 30mm
- Điểm cố định: 4 cạnh
- Cấu trúc: Lõm vào trong hướng theo tâm hội tụ, dùng cho máy
tán sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL

1 Cái/ Hộp 4 Cái



48
Túi nước cao su

(dùng cho máy tán
sỏi HK.ESWL - 109)

- Chất liệu cao su non, có tính đàn hồi
- Có thành phần chống cản quang
- Có chức năng chứa nước, là môi chất dẫn
truyền sóng xung kích phá sỏi
- Đường kính: 145mm
- Chiều cao không giãn: 60mm
- Dung tích chứa: 2 Lít
- Cấu trúc: Hình nón, có 3 tầng thuôn về đầu , dùng cho máy tán
sỏi ngoài cơ thể HK.ESWL

1 Cái/ Hộp 30 Cái

49 Xe Lăn
Khung xe thép mạ Crom . 4 bánh lốp đặc PVC. Trọng tải tối đa
120kg . Tựa tay bọc da, vị trí để chân khung nhôm , có phanh
tay.

Thùng 1 cái 20 Cái

50 Tủ đầu giương(nhựa

 Kích thước: 460 x 460 x 860 mm
 Chất liệu: Nhựa ABS
Đặc điểm: 
+ Mặt bàn để ngồi ăn
+ Ngăn để chứa vật dụng cá nhân
+ Ngăn để quần áo
+ Ngăn để dép
+ có móc treo khăn
+ Có 04 bánh xe để di chuyển(02 bánh có khoá)

Thùng 1 cái 50 Cái
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